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lượng

Số 

lượng
Diện tích

(3) (6) (7)

27 197

27 197

27 197

6 128

6 128

9

9

Bộ, tỉnh: Tỉnh Lai Châu

Mã đơn vị: T35
Mẫu số 10a-CK/TSC

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG

NĂM 2024 

 Loại tài sản: Tất cả

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích đất là: Mét vuông; Diện tích nhà là: Mét vuông; Giá trị là: Nghìn đồng.

STT TÀI SẢN

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG/ MUA  SẮM TIẾP NHẬN THUÊ

Diện tích Nguyên giá Nguyên giá
Số 

lượng
Diện tích Nguyên giá

(1) (2) (4) (5) (8) (9) (10) (11)

Tổng cộng 612.131.000,0 3.897.357.000,0

- Đất khuôn viên

- Nhà

- Xe ô tô

- Tài sản cố định khác 612.131.000,0 3.897.357.000,0

I Tỉnh Lai Châu 612.131.000,0 3.897.357.000,0

I.1 Sở Giáo dục và Đào tạo 179.830.000,0 2.518.103.000,0

1 Máy móc, thiết bị 179.830.000,0 2.518.103.000,0

I.2
Uỷ Ban nhân dân Huyện Phong 

Thổ
109.400.000,0

1 Máy móc, thiết bị 109.400.000,0



Số 

lượng

Số 

lượng
Diện tích

STT TÀI SẢN

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG/ MUA  SẮM TIẾP NHẬN THUÊ

Diện tích Nguyên giá Nguyên giá
Số 

lượng
Diện tích Nguyên giá

10 64

10 64

2 5

2 5

I.3
Uỷ ban nhân dân huyện Mường 

Tè
287.846.000,0 1.210.069.000,0

1 Vật kiến trúc 287.846.000,0 1.210.069.000,0

I.4
Uỷ ban nhân dân huyện Than 

Uyên
35.055.000,0 169.185.000,0

1 Máy móc, thiết bị 35.055.000,0 169.185.000,0


